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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

                          TP. Hải Dương, ngày … tháng 10 năm 2023


TIÊU CHÍ THI ĐUA

NĂM HỌC 2023 – 2024

- Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng; 

- Căn cứ Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT ngày 29/12/2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020
- Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;

- Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cá nhân.

          * Nhà trường, Công đoàn thống nhất tiêu chí thi đua như sau:
	Tiêu chí
	Nội dung
	Điểm trừ
	Điểm cộng

	I. Tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc (25 điểm)

	1. Chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của trường và địa phương nơi cư trú. 
(10 điểm)  


	- Vi phạm đạo đức nhà giáo, mất đoàn kết với đồng nghiệp, phát ngôn không chuẩn mực gây mất mĩ quan môi trường sư phạm.
	3 điểm
	

	
	- Có đơn thư, ý kiến kiện tụng vượt cấp.
	3 điểm
	

	
	- Thái độ không đúng mực với phụ huynh học sinh, phát tán rò rỉ thông tin nội bộ, có ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.
	3 điểm
	

	
	- Trang phục công sở không phù hợp với quy định của nhà trường.
	1 điểm
	

	
	- Cập nhật thông tin từ cấp tổ trở lên chưa kịp thời (trừ 1 điểm/lần)
* Nếu bị trừ quá số điểm quy định sẽ hạ 1 bậc thi đua
	1 điểm
	

	2. Tác phong lề lối làm việc (10 điểm)

	* Giờ công: Đảm bảo đầy đủ giờ công có chất lượng. ( 9 điểm)

	
	- Nếu xin phép: Đi muộn, về sớm trên 30 phút đến 60 phút 
	3 điểm
	

	
	- Nếu không xin phép:
+ Đi muộn về sớm hoặc ra khỏi vị trí làm việc riêng từ 5 phút đến 10 phút. (trừ 1 điểm/lần)

+ Từ trên 10 phút trở lên BGH phát hiện hoặc đồng nghiệp có ý kiến trừ hết 5 điểm.

· Nếu sai phạm lần 2 hạ bậc thi đua và trừ lương theo giờ.

· Đối với trường hợp cấp cứu, việc xảy ra đột xuất linh hoạt xử lý và báo cáo kịp thời với BGH.
	5 điểm


	

	
	- Sử dụng điện thoại, máy tính…để làm việc riêng trong giờ làm việc. (trừ 1 điểm/lần)
	1 điểm
	

	
	* Ngày công: Đảm bảo đầy đủ ngày công. (6 điểm)

	
	- Nghỉ theo chế độ (Hiếu, hỉ, thai sản, ốm có giấy nằm viện...)
	Không trừ điểm
	

	
	 - Nghỉ không theo chế độ: 
+ Nghỉ 1 ngày 

+ Nghỉ 2 ngày 

+ Nghỉ 3 ngày 

+ Từ trên 3 ngày trở lên. 
Nghỉ có kế hoạch phải báo trước ít nhất 1 ngày trừ khi lý do nghỉ đột xuất.
	1 điểm
     2 điểm
3 điểm
Hạ 1 bậc thi đua 
	Nghỉ từ 1 - 3 ngày mỗi ngày trừ 100% tiền công bán trú 

	II. Công tác tuyên truyền với phụ huynh học sinh (15 điểm)

	1. 1. Làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh,  cổng trường an toàn, giờ đưa, đón trẻ…
	- PHHS lớp nào đưa trẻ đến trường bằng xe tự chế, để xe chưa đúng quy định.

- Thường xuyên đưa trẻ đi học quá muộn (sau 8 giờ) hoặc đón trẻ quá sớm (trước 16 giờ) mà không có lý do chính đáng.

	2 điểm
2 điểm

	

	2. 2. Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp nuôi dạy trẻ theo khoa học
	- Chưa có các bài viết tuyên truyền về việc hỗ trợ PHHS trong chăm sóc, nuôi dạy trẻ theo khoa học ở góc tuyên truyền của lớp hoặc trên zalo lớp, facebook trường.
	2 điểm


	

	3. 3. Tuyên truyền các khoản thu góp theo quy định, thu hộ, thỏa thuận
	- PHHS nộp học phí chậm so với quy định nhà trường đề ra, quá từ 1 - 2 ngày. 

- Đóng góp chậm các khoản thu góp theo quy định, thu hộ, thỏa thuận từ 1 - 2 ngày.

- Vận động tài trợ cũng như thu góp các khoản chưa tích cực, không hiệu quả, để PHHS hiểu sai bản chất dẫn đến đơn thư.
	1 điểm
1 điểm

2 điểm
	

	4. 4. Tuyên truyền thu hút trẻ đến trường
	- Không đạt chỉ tiêu số trẻ giao đối với trẻ 5 tuổi xét đến tháng 12/2023. Đối với các độ tuổi khác xét đến tháng 3/2024.
- Công tác vận động trẻ đến trường chưa tích cực, hiệu quả không cao.
	2 điểm
3 điểm
	

	III. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (40 điểm)

	1. Ban giám hiệu 
	* Hồ sơ sổ sách đầy đủ theo yêu cầu, chức năng được phân công (8 điểm)

	
	- Chưa đầy đủ về số lượng
	2 điểm
	

	
	- Nội dung chưa đảm bảo yêu cầu/1 sổ (1điểm/lần)
	2 điểm
	

	
	- Trình bày không đúng quy định, chưa sạch đẹp (1điểm/lần)
	2 điểm
	

	
	- Lưu giữ chưa khoa học (1điểm/lần)
	2 điểm
	

	
	* Có kế hoạch, biện pháp năm, tháng, tuần, sơ kết, tổng kết đầy đủ và cập nhật kịp thời những thông tin cần thiết (8 điểm)

	
	- Kế hoạch xây dựng mục tiêu chưa phù hợp; chưa bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp; chưa bám sát điều kiện thực tế nhà trường.
	3 điểm
	

	
	- Biện pháp đưa ra chưa phù hợp, chưa cụ thể.
	3 điểm
	

	
	- Chưa cập nhật và thực hiện kịp thời những thông tin cần thiết
	2 điểm
	

	
	* Giải quyết công việc đúng với chức năng - Đúng thời gian (9 điểm)

	
	- Chưa đảm bảo thời gian 
	3 điểm
	

	
	- Chưa hiệu quả
	3 điểm
	

	
	- Chưa cập nhật và thực hiện kịp thời lượng thông tin 2 chiều
	3 điểm
	

	
	* Kết quả quản lý và kiểm tra công việc được phân công theo chức năng, nhiệm vụ (10 điểm)

	
	- Quản lý chất lượng giáo dục chưa đảm bảo 
	3 điểm
	

	
	- Quản lý chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc chưa đảm bảo 
	3 điểm
	

	
	- Kiểm tra đánh giá CBGV-NV không nghiêm túc.
	2 điểm
	

	
	- Kiểm tra đánh giá CBGV-NV không thực chất, không công bằng.
	2 điểm
	

	
	* Thông tin báo cáo (5 điểm)

	
	- Không đúng thời gian 
	2 điểm
	

	
	- Nội dung báo cáo chưa đảm bảo 
	1 điểm
	

	
	- Chất lượng kém
	2 điểm
	

	
	- Không đúng thời gian, chất lượng kém lần 3 (hạ 1 bậc thi đua)
	10 điểm
	

	2. Giáo viên.
	* Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng (15 điểm)

	
	- Không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần trẻ.
	3 điểm
	

	
	- Không thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cho trẻ đúng quy định.
	3 điểm
	

	
	- Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ không theo quy chế chuyên môn quy định.
	3 điểm
	

	
	- Giáo viên không gần gũi, yêu thương, tôn trọng và đối xử không công bằng với trẻ, xúc phạm trẻ, gây phiền hà lợi dụng phụ huynh.

* Nếu bị trừ quá số điểm quy định sẽ hạ 1 bậc thi đua
	3 điểm
	

	
	- Tỷ lệ chuyên chăm 

+ Thiếu từ 1 đến 5% 

+ Thiếu từ 6 đến 10 % 

+ Quá mức trên
	3 điểm
1 điểm

2 điểm
Hết 3 điểm
	

	
	* Chất lượng các hoạt động giáo dục (10 điểm)

	
	- Nhà trường dự giờ về chuyên đề, CMNV, đột xuất nếu xếp loại (trên 1 hoạt động):

+ Khá 
+ Đạt yêu cầu 

+ Không đạt yêu cầu
	1,5 điểm

2,5 điểm

6 điểm 
	

	
	- Khi các cấp khác thanh tra, kiểm tra đánh giá nếu xếp loại:

+ Đạt yêu cầu.

+ Không đạt yêu cầu. 
	4 điểm
Hạ 1 bậc TĐ
	

	
	* Hồ sơ sổ sách (15 điểm)

	
	- Cập nhật không đầy đủ, kịp thời; nội dung không chính xác, trình bày không đúng theo quy định. (trừ 1điểm/lần)
	2 điểm
	

	
	- Không đảm bảo thời gian. (trừ 1điểm/lần)
	2 điểm
	

	
	- Lỗi trình bày thể thức văn bản và chính tả. (trừ 1 điểm/ lần)
	2 điểm
	

	
	- Giáo án không đảm bảo yêu cầu về: cấu trúc, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục không phù hợp với độ tuổi 
+ Phải duyệt lần 2

+ Phải duyệt lần 3 

* Phải duyệt lần 4 trở lên trừ hết điểm
	3 điểm
1 điểm

2 điểm


	

	
	- Giáo viên tự ý sửa hoạt động trong giáo án đã duyệt chưa xin phép hoặc chưa được duyệt lại ( trừ 2 điểm/lần)
	6 điểm

	

	3. Kế toán. 
	- Có kế hoạch năm, quý, sơ kết, tổng kết kịp thời, đầy đủ. 
	6 điểm
	

	
	- Cập nhật kịp thời hồ sơ chứng từ thu chi, phân loại, sắp xếp gọn gàng, khoa học, lưu trữ đầy đủ
	8 điểm
	

	
	- Tham mưu, đề xuất với chủ tài khoản thu - chi đúng theo chỉ đạo của ngành, của cấp trên đúng văn bản quy định.
	8 điểm
	

	
	- Chưa biết sử dụng đúng các nguồn kinh phí trích lại theo quy định của cấp trên vào việc tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường, mua sắm trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, ăn ở của học sinh.
	8 điểm
	

	
	- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, tiền lương cho CB-GV-NV, chuyển lương cho CBGVNV trước mùng 10 hàng tháng.
	5 điểm
	

	
	- Làm chưa tốt các thủ tục về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho giáo viên và học sinh.
	5 điểm
	

	IV. Hoạt động đoàn thể; Công tác tự học - tự rèn, công tác bảo vệ và tiết kiệm tài sản của trường. (20 điểm)

	
	- Chưa tích cực tham gia phong trào, các ngày lễ hội, các hoạt động khác của trường, của các cấp.
	1 điểm
	

	
	- Chưa có ý thức tự học, tự rèn luyện bản thân nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
	1 điểm
	

	
	- Không tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn mà không xin phép. 
	1 điểm
	

	
	- Làm thất thoát tài sản, lãng phí điện nước của trường, lớp. 

(Nếu làm thất thoát từ 3 lần/tháng hạ 1 bậc thi đua)
	3 điểm

1 điểm/lần
	

	
	- Không có các video, bài đăng kịp thời và chất lượng về công tác chăm sóc, giáo trẻ mầm non trên các trang mạng của trường, lớp.
	1 điểm
	

	
	* GV dạy giỏi (CBQL tham gia giúp giáo viên đi thi đạt giải cấp TP, tỉnh được cộng điểm tương đương với điểm giáo viên đạt giải)

	
	- Đạt giải cấp trường: 

+ Công nhận 
	
	3 điểm

	
	- Đạt giải cấp thành phố 

+ GV được công nhận GVG cấp TP
+ GV đạt điểm thi cao nhất, nhì, đạt giấy khen xuất sắc cấp TP
	
	6 điểm

10 điểm

	
	- Đạt giải cấp Tỉnh:

+ GV được công nhận GVG cấp Tỉnh
+ GV đạt điểm thi cao nhất, nhì; đạt giấy khen xuất sắc toàn diện cấp Tỉnh
	
	6 điểm

10 điểm 

	
	- Đối với BGH, GV hỗ trợ GV thi TP, thi Tỉnh đạt thành tích cao

+ Hiệu trưởng

+ Hiệu phó có GV tham gia thi

+ Hiệu phó còn lại , GV và tổ nghiệp vụ
	
	10 điểm

8 điểm

6 điểm

	
	- Đối với những buổi sinh hoạt tập thể vắng mặt 2 buổi liên tục không có lý do.
	Hạ một bậc thi đua
	

	
	- CBQL, NV có bài đăng trên website của PGD
	
	3 điểm

	
	- Đối với những tháng có các đợt thi đua, hội thi, các phong trào thi đua hội giảng, sáng kiến, VHVN, TDTT ( trừ lý do thai sản hay, ốm bệnh)

+ Không tham gia.

+ Nếu sáng kiến sao chép, không sát thực tế với trường và lớp mình phụ trách bị phạm quy.

+ SK đạt loại tốt cấp trường

+ SK xếp loại đạt cấp TP

+ SK đạt cấp Tỉnh
	3 điểm

Hạ bậc 

thi đua
	 3 điểm

6 điểm

10 điểm

	
	* Công tác quản lý lớp (6 điểm).

	
	- Lớp chưa có nề nếp tốt trong các hoạt động
	1 điểm
	

	
	- Quản lý học sinh chưa tốt, làm chưa đúng quy định công tác, giao nhận trẻ

(PH không kí đầy đủ chữ kí giao nhận trẻ)

+ Mỗi chữ ký
+ Thiếu 3 chữ kí trở lên
	2 điểm

1 điểm

Hạ 1 bậc thi đua
	

	
	- Chưa làm tốt công tác tuyên truyền với PH.
	1 điểm
	

	
	- Giao tiếp, ứng xử chưa đúng mực, chưa thân thiện, khéo léo để PHHS phản ánh với BGH
	2 điểm
	

	
	* Công tác trang trí, sử dụng đồ dùng đồ chơi hiệu quả và vệ sinh nhóm lớp (4 điểm)

	
	- Vệ sinh nhóm lớp, đồ dùng đồ chơi chưa sạch sẽ, chưa thường xuyên, chưa đảm bảo an toàn. (1điểm/lần)
	1 điểm
	

	
	- Bố trí sắp xếp các góc chơi chưa hợp lý, trang trí lớp chưa phù hợp theo chủ đề, chưa hấp dẫn trẻ.
	1 điểm
	

	
	- Đối với những tháng có hoạt động chấm trang trí môi trường lớp học: 
+ Xếp loại tốt
+ Xếp loại khá
	1 điểm
	2 điểm

	
	- Sử dụng đồ dùng đồ chơi chưa hiệu quả.
	1 điểm
	

	Tổng điểm
	100 điểm
	
	100 điểm


1. Xếp loại hàng tháng.

 Tổng điểm hàng tháng 100 điểm. Xếp công theo tháng và theo thứ tự A, B, C, D. Tính tiền thưởng vào cuối tháng. Đảm bảo tất cả các tháng công A sẽ được nguyên mức thưởng của nhà trường. Mỗi tháng công B sẽ thấp hơn công A 200.000 đồng, công C kém công A 400.000 đồng, công D kém công A 600.000 đồng.

- Loại A: 90 điểm đến 100 điểm.

- Loại B: 85 điểm đến 89 điểm

- Loại C: 70 điểm đến 84 điểm

- Loại D:  Dưới 70. 

2.  Đánh giá thi đua cuối năm: 

+ CBGVNV, người lao động nếu chỉ HTNV sẽ không được xét LĐTT

+ 2 tháng công B hoặc 1 tháng công C: mức thi đua cao nhất HTNV (một công C bằng hai công B).

+ 1 tháng công D hoặc 3 tháng công B hoặc 2 tháng công C (Một công D bằng 4 công B). Không xếp thi đua nghĩa là không HTNV.

Căn cứ vào số điểm hàng tháng Hội đồng thi đua họp xét và xếp thứ tự các danh hiệu thi đua theo quy chế đã xây dựng từ cao xuống thấp.

* Lưu ý:
1. Điều kiện để đề bạt chiến sĩ thi đua cơ sở: 
+ Đạt 2 năm lao động tiên tiến liên tiếp.
+ Có đề tài khoa học đạt cấp cơ sở.
+ Được tập thể HĐSP tín nhiệm 

+ HĐTĐ quyết định cuối cùng.
2. Hạ 1 bậc thi đua hoặc bị xử lý kỷ luật theo quy định của cấp trên, nếu vi phạm một trong những nội dung sau:
- Vi phạm qui định ngày giờ công trên mức qui định .
- Vi phạm qui chế chuyên môn trên mức qui định của tiêu chuẩn đánh giá này .
- Thiếu tinh thần trách nhiệm để học sinh xảy ra tai nạn, có đơn thư khiếu kiện.
- Đánh mắng làm tổn hại đến sức khoẻ, tinh thần, nhân cách của học sinh. (không xét thi đua, chịu trách nhiệm trước pháp luật).
- Nói năng thiếu sư phạm, xúc phạm đến danh dự đồng nghiệp. Chưa trung thực trong lời nói, việc làm (Hạ 2 bậc thi đua).

- Không tự ý gửi trẻ cho bảo vệ hoặc giáo viên khác trông hộ nếu gửi trẻ cho bảo vệ hoặc giáo viên khác khi chưa có ý kiến đồng ý của BGH và PHHS sẽ hạ một bậc thi đua.
* Nghỉ trên 40 ngày trong 1 năm học: Không xếp loại thi đua trong năm học đó. (Trừ nghỉ theo chế độ thai sản)
	Nơi nhận :

- CBGV, NV;
- Lưu VT, HSTĐ;
- Bộ phận thi đua PGD./.
	TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA

CHỦ TỊCH

Vũ Thị Lan Hương
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